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1 4147 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đặng Thị Vân Anh 18/04/2001 Nữ Hà Nội 2 C00 5.75 6.75 8.50 21.00

2 4114 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Vũ Tiến Anh 28/08/2001 Nam Hà Nội 2 C00 5.25 6.25 9.25 20.75

3 4269 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Thị Chiên 07/07/2001 Nữ Lạng Sơn 1 01 C00 7.00 6.75 7.25 21.00

4 4129 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Hải Đăng 28/06/2001 Nam Vĩnh Phúc 2 C00 6.75 8.25 9.25 24.25

5 4207 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Văn Đức 04/04/2001 Nam Ninh Bình 1 C00 6.00 9.75 7.50 23.25

6 4148 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Vũ Ngọc Hân 31/07/2001 Nữ Điện Biên 1 C00 7.25 5.50 7.00 19.75

7 4024 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Mạnh Hình 29/08/2001 Nam Hà Nội 2 C00 6.75 7.75 6.50 21.00

8 4116 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Huy Hùng 13/11/2001 Nam Phú Thọ 1 C00 5.50 6.25 8.75 20.50

9 4252 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Ngô Thị Thanh Lan 07/07/2001 Nữ Hải Dương 2NT C00 8.00 7.25 8.25 23.50

10 4052 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Đức Lương 16/10/2001 Nam Hà Nam 2NT C00 7.00 7.00 8.50 22.50

11 4256 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hà Thị Cẩm Ly 06/01/2001 Nữ Hoà Bình 1 01 C00 7.25 4.75 6.50 18.50

12 4214 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lê Thị Lý 13/02/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 7.75 7.80 6.40 21.95

13 4132 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Văn Mạnh 11/03/2001 Nam Hà Nội 2 C00 6.25 7.25 7.75 21.25

14 4162 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bùi Thị Kim Oanh 02/01/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 7.50 6.80 7.40 21.70

15 4245 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Tiến Phong 29/08/2000 Nam Yên Bái 1 C00 6.75 7.75 8.25 22.75

16 4056 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hà Diễm Quỳnh 24/06/2001 Nữ Bắc Ninh 2NT C00 7.50 5.50 7.50 20.50

17 4231 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Hồng Sơn 25/01/2000 Nam Hà Nam 2NT C00 6.50 7.50 8.75 22.75

18 4262 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Minh Tân 21/04/2001 Nam Bắc Cạn 1 01 C00 6.00 5.50 6.75 18.25

19 4078 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Văn Tấn 23/04/2001 Nam Nam Định 2NT C00 6.50 9.25 7.50 23.25

20 4235 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Bá Thắng 07/03/2001 Nam Hà Nam 2NT C00 6.00 7.50 8.00 21.50

21 4195 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Vũ Văn Thắng 06/12/2001 Nam Thanh Hoá 2NT C00 7.75 8.00 7.75 23.50

22 4199 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Tiến Thành 14/03/2000 Nam Hà Nội 2 C00 6.25 7.25 8.25 21.75

23 4276 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đàm Thị Thêu 24/06/2001 Nữ Thái Bình 2NT C00 7.50 7.00 7.00 21.50

24 4274 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đinh Thị Quỳnh Trang 05/09/2001 Nữ Hà Giang 1 C00 6.25 7.50 7.25 21.00

25 4230 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Ngọc Trưởng 22/09/2001 Nam Nam Định 2NT C00 6.00 7.25 7.75 21.00
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26 4139 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Mạnh Tuấn 24/01/2001 Nam Vĩnh Phúc 2 C00 7.25 6.50 9.00 22.75

27 4215 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Gia Tuấn 13/03/2001 Nam Hà Nội 2 D01 7.25 7.80 6.80 21.85

28 4026 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trương Xuân Tùng 10/12/2001 Nam Hà Nội 2 C00 6.00 7.50 7.25 20.75

29 4093 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Tuyết 17/10/2001 Nữ Bắc Ninh 2NT C00 6.75 6.50 7.25 20.50

30 4297 KẾ TOÁN Phạm Tuấn Anh 13/09/2000 Nam Bắc Giang 2NT D01 5.75 6.80 4.40 16.95

31 4152 KẾ TOÁN Nguyễn Thị Hân 03/02/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 5.50 4.20 2.40 12.10

32 4133 KẾ TOÁN Nguyễn Ngọc Huyền 15/10/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D01 6.50 4.40 5.00 15.90

33 4234 KẾ TOÁN Trần Lưu Trung Kiên 23/02/2001 Nam Hà Nội 3 D01 5.50 6.80 7.80 20.10

34 4489 KẾ TOÁN Trần Thị Thu Ngân 28/02/2001 Nữ Hà Nội 3 D01 6.00 4.60 6.40 17.00

35 4120 KẾ TOÁN Chu Thị Anh Tân 30/01/2001 Nữ Hà Nội 3 A00 7.00 7.75 5.25 20.00

36 4253 KẾ TOÁN Nguyễn Thị Thơm 24/04/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D01 4.60 8.00 4.40 17.00

37 4267 KẾ TOÁN Nguyễn Thị Thiên Trang 05/03/2001 Nữ Đăk Nông 1 A00 6.00 5.75 5.75 17.50

38 4221 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Tiến Duy 11/04/2001 Nam Vĩnh Phúc 2NT A00 8.20 6.75 5.00 19.95

39 4225 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hà Đức Hoàn 14/02/2001 Nam Lào Cai 1 01 D01 4.75 7.40 4.80 16.95

40 4066 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lưu Thị Huyên 02/09/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT A00 8.00 5.00 7.75 20.75

41 4027 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hoàng Trung Nam 16/05/2001 Nam Vĩnh Phúc 2NT A01 6.60 7.00 5.80 19.40

42 4101 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Bùi Hồng Ngọc 10/07/2001 Nữ Thái Bình 2NT A00 6.00 6.75 6.75 19.50

43 4240 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trương Thị Phương 22/08/2001 Nữ Thanh Hoá 2NT D01 7.75 6.60 6.20 20.55

44 4084 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Cao Thị Thúy 13/07/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 7.50 7.60 6.20 21.30

45 4155 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thị Hồng Anh 24/09/2001 Nữ Nam Định 2NT D01 6.50 7.60 6.60 20.70

46 4218 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Bùi Cao Cường 08/04/2001 Nam Vĩnh Phúc 2NT A00 6.80 6.25 6.50 19.55

47 4126 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thanh Hải 18/09/2001 Nam Hà Nội 3 D01 5.75 7.20 8.20 21.15

48 4233 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Lưu Trung Kiên 23/02/2001 Nam Hà Nội 3 D01 5.50 6.80 7.80 20.10

49 4265 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Ngô Thanh Lam 01/04/2001 Nữ Nam Định 2NT D01 7.00 7.80 6.60 21.40

50 4270 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phạm Thị Ngọc Long 04/02/2001 Nữ Yên Bái 1 01 A00 7.40 5.00 5.75 18.15
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51 4278 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Dương Thị Nga 13/01/2001 Nữ Bắc Cạn 1 01 D01 7.00 5.60 6.00 18.60

52 4288 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Thị Phương Nga 12/12/2001 Nữ Hà Nam 2NT D01 8.00 7.60 7.20 22.80

53 4205 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đỗ Thị Hồng Ngọc 24/06/2001 Nữ Hải Dương 2NT D01 6.75 5.40 7.00 19.15

54 4001 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hoàng Thị Thảo 30/05/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 6.25 7.20 6.40 19.85

55 4272 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Thị Hồng Trang 29/11/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 7.50 6.40 6.20 20.10

56 4090 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thị Tuyết Trinh 01/01/2001 Nữ Nam Định 2NT A00 6.20 7.00 6.25 19.45

57 4167 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Cẩm Tú 07/07/2001 Nữ Hà Nội 3 D01 5.75 6.60 7.80 20.15

58 4069 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Trần Phương Anh 04/04/2001 Nữ Hà Nam 2NT A00 7.20 5.00 6.75 18.95

59 4198 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Dung 08/09/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2 D01 6.50 6.80 6.00 19.30

60 4249 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Lê Phương Duy 17/03/2001 Nam Hoà Bình 1 01 A00 6.60 7.25 5.25 19.10

61 4017 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Vũ Ngọc Hà 11/12/2001 Nữ Hà Nội 3 D01 6.75 7.20 6.80 20.75

62 4138 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Lê Thị Khánh Hòa 22/12/2001 Nữ Hải Phòng 2 D01 6.75 7.00 5.40 19.15

63 4295 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Lê Thu Hoài 10/07/2001 Nữ Yên Bái 1 D01 7.75 6.60 4.60 18.95

64 4197 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Hồng 27/09/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 7.50 6.20 6.20 19.90

65 4117 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Huệ 16/02/2001 Nữ Hà Nam 2NT D01 6.25 7.60 5.00 18.85

66 4095 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Đặng Quốc Huy 21/04/2001 Nam Hà Nội 3 D01 6.25 7.40 6.60 20.25

67 4163 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Lương Thị Thùy Linh 19/11/2001 Nữ Phú Thọ 1 D01 7.25 7.80 6.60 21.65

68 4053 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Mai 15/10/2001 Nữ Ninh Bình 2 D01 6.75 7.40 5.40 19.55

69 4291 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Măng 19/06/2001 Nữ Ninh Bình 1 A00 6.60 5.25 6.50 18.35

70 4263 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Trần Thị Mừng 01/02/2001 Nữ Thái Bình 2NT D01 7.25 7.60 6.40 21.25

71 4289 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Quỳnh Như 10/01/2001 Nữ Thái Bình 2NT D01 7.00 6.20 5.60 18.80

72 4301 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Trần Thị Phương Nhung 03/04/2001 Nữ Nghệ An 2NT D01 6.50 7.40 5.40 19.30

73 4284 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Thảo 10/01/2001 Nữ Bắc Ninh 2NT A00 6.80 6.25 6.50 19.55

74 4028 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Thu 08/11/2001 Nữ Hà Nội 2 A01 7.80 7.00 5.60 20.40

75 4105 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Phan Thị Thu Thúy 04/11/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D01 7.75 6.60 6.20 20.55
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76 4251 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Hoàng Thị Thủy 03/05/2001 Nữ Nam Định 2NT D01 8.20 8.50 5.00 21.70

77 4088 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Ngọc Toàn 20/09/2001 Nam Hà Nội 3 D01 5.75 6.00 8.20 19.95

78 4192 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Phạm Thị Thu Trang 11/04/2001 Nữ Quảng Ninh 2 D01 7.75 7.00 5.00 19.75

79 4190 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Từ Thị Thu Trang 13/10/2001 Nữ Tuyên Quang 1 01 D01 8.00 5.20 4.00 17.20

80 4098 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Lê Đoàn Phương Anh 04/06/2001 Nữ Hà Nội 3 D01 5.75 4.40 7.80 17.95

81 4044 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/05/2001 Nữ Bắc Giang 1 D01 5.75 3.00 3.20 11.95

82 4060 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Đoàn Thế Công 13/02/2001 Nam Nam Định 2NT D01 4.50 6.20 4.40 15.10

83 4165 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Bùi Thế Cường 08/05/2001 Nam Hà Nội 3 D01 6.00 3.00 5.40 14.40

84 4206 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Vũ Hà Giang 07/08/2001 Nữ Hưng Yên 2NT D01 6.00 4.40 5.60 16.00

85 4150 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thị Thu Hà 31/03/2001 Nữ Hà Nội 2NT A01 7.60 5.75 4.60 17.95

86 4282 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thị Thu Hà 11/10/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 6.00 6.20 3.60 15.80

87 4277 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thị Thu Hiếu 05/09/2001 Nữ Nam Định 2NT D01 6.75 6.80 6.40 19.95

88 4013 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Đỗ Thị Liên 30/08/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D01 7.50 5.60 3.20 16.30

89 4121 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Hoàng Thị Phương Linh 11/09/2001 Nữ Hà Nam 2NT D01 7.25 7.00 5.60 19.85

90 4039 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Ngô Thùy Linh 27/03/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 5.75 5.20 6.20 17.15

91 4045 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Hoài Nam 23/12/2001 Nam Hà Nội 2 D01 6.00 4.40 2.80 13.20

92 4125 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Lê Văn Nhất 01/05/2001 Nam Thanh Hoá 2NT D01 6.75 7.20 3.80 17.75

93 4172 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Văn Nhất 01/08/2001 Nam Thanh Hoá 2NT A00 6.20 5.25 5.75 17.20

94 4255 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Bùi Hoàng Lan Phương 15/10/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 5.75 5.00 4.80 15.55

95 4232 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thị Phương 10/05/2001 Nữ Bắc Ninh 2NT D01 5.75 5.60 3.60 14.95

96 4212 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Xa Hoài Phượng 04/06/2001 Nữ Hoà Bình 1 01 D01 6.25 4.40 3.40 14.05

97 4211 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thiện Quân 12/11/2001 Nam Hà Nội 3 D01 4.75 6.60 7.20 18.55

98 4070 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Xuân Quỳnh 06/02/2001 Nam Ninh Bình 1 D01 6.75 6.60 3.60 16.95

99 4146 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Kiều Thị Thanh 26/08/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 6.75 4.80 4.20 15.75

100 4194 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thị Huyền Trang 03/11/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 7.25 7.00 5.00 19.25
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101 4055 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Sơn Tùng 09/01/2001 Nam Hà Nội 3 D01 6.50 5.60 6.00 18.10

102 4161 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thị Thảo Uyên 25/01/2001 Nữ Thanh Hoá 2NT D01 5.50 5.40 3.80 14.70

103 4049 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Trần Thế Vĩ 23/01/2001 Nam Hà Nội 2 D01 6.50 6.20 4.80 17.50

104 4014 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thu Yến 06/01/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D01 7.00 5.40 2.60 15.00

105 4182 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG Nguyễn Thị Linh 05/03/2001 Nữ Thái Bình 2NT D01 7.75 6.40 7.40 21.55

106 4083 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG Trần Thị Thương 25/08/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 7.50 6.80 7.60 21.90

107 4081 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Nguyễn Thị Mai Anh 09/08/2001 Nữ Bắc Ninh 2NT D01 6.00 6.60 7.00 19.60

108 4158 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Đường Phương Đông 22/12/2000 Nam Cao Bằng 1 01 D01 6.00 5.60 5.80 17.40

109 4171 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Nguyễn Thị Hằng 15/03/2001 Nữ Nam Định 2NT D01 7.25 8.20 5.60 21.05

110 4025 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Trần Thu Hồng 15/08/2001 Nữ Thái Bình 2NT D01 6.00 7.00 7.00 20.00

111 4216 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Trần Thị ái Khanh 25/08/2001 Nữ Hà Nam 2NT D01 7.50 6.60 7.20 21.30

112 4010 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/08/2001 Nữ Nam Định 2NT D01 6.75 7.40 5.40 19.55

113 4122 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Lê Thị Minh Thu 26/01/2001 Nữ Hà Nội 2 D01 6.75 8.20 6.00 20.95

114 4073 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Vũ Thị Nghĩa Thuận 24/03/2001 Nữ Nam Định 2 D01 6.25 5.80 8.00 20.05

115 4023 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Bùi Thị Huyền Trang 09/09/2001 Nữ Hà Nam 2NT D01 7.75 6.80 5.20 19.75
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